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Thành phần: Mỗi ống 5ml chứa:
L-Ornithin L-Asparftate.......................-.------csesenhnhrrrrrrrre ng

| Tá ƯỢC:................................ca2àungHynh te Hegenvớ 5mi

__ Chỉ định, Liều dùng và cách dùng, Thận trọng, Chống chỉ định,
Tác dụng phụ:

-_ Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụn
Bảo quản: Bảo quản dưới 30C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

__ Tiêu chuẩn: TCCS
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APHANAT Injection for I.V
L-Ornithin L-Aspartate... 1000 mg
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CONG TY CPARMEPHACO - XN DU'O'C PHAM 120

118, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0436740056 - 069525024

Website: Armephaco.com.vn
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- ĐỌC KỸ HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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THÀNH PHAN |
L-Ornithin L-Aspartat............. 2.
Tá dược VÔ:' ;-::...:2.222246:.5csc-cs-sscseet KOR 4
(Tá dược gồm: Natri metabisulfit, n Scat) pha titiềm}.

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch tiêm tĩnhmach.

DANG TRINH BAY: Hop 2 vi x 5 ống, kèm đơn hướng dẫn sử dụng.

DỰƠC LÝ HỌC:
L-Ornithin L-Aspartat là một phức hợp muối kép, khác với thuốc chỉ chứa L-Ornithin thông thường, khi vào cơ thể hợp

chất này phân ly thành hai acid amin là L-Ornithin và L-Aspartat. Hai acid này là nguyên liệu tham gia vào chu trình urea

và quá trình tổng hợp glutamin. Sự tổng hợp glutamin ở nội bào nguyên vẹn là phương tiện rất hiệu quả trong việc điều

chỉnh lượng amoniac đi vào chu trình tổng hợp urea. Do đó, sự phối hợp L-Ornithin và L-Aspartat có tác dụng tương hỗ

trong tổng quá trình làm giảm nồng độ amoniac (amoniac trong máu được sinh ra do phân huỷ protid, gan có nhiệm vụ biến

máu thành urê). Ngoài ra, Ornithin và Aspartat còn gián tiếp tham gia tạo ra năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho

các quá trình tổng hợp urea và kích thích sự hoạt động các chức năng khác của gan. Đặc biệt chức năng chuyển hoá mỡ và

tái tạo nhu mô gan. Đây là chức năng quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ và điều trị viêm gan.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

L-ornithin L-aspartat khong bi đào thải chút nào dưới dạng này mặc dù dạng ure của nó lại bị đào thải trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH :
Hỗ trợ điều trị bệnh gan cấp tính hoặc mạn tính (Viêm gan, di chứng của viêm gan, rối loạn chức năng gan, tổn thương nhu

mô gan, Xơ gan).

CHONG CHÍ ĐỊNH:
Mãn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc
Suy thận nặng( Nồng độ creatinin huyết tương trên mức 3mg/100ml)

THẬN TRỌNG
1.Thận trọng: Cẩn thận khi bẻ ống nếu không những mảnh vụn thuỷ tinh có thể lẩn trong thuốc gây ra nh

không mong muốn.
Đặc biệt thận trọng ở trẻ em và người già.
2.Thuốc nên được tiêm chậm bằng đườngtinh mach.

THOI KY MANG THAI, CHO CGN 3Ú S

Độ an toàn của thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được xác định. Do đó chỉ nên sử dụng thuốc cho nhịnữcó

và cho con bú khi thật sự cần thiết.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liêu khởi đầu là 1 Ong/ngay, ding trong 1 tuần. Liều này có thể được dùng trong I đến 2 tuần tiếp theo. Sau đó những tuần

khác cần giảm liều xuống 500mg (1/2 ống/ngày).
TÁC DỤNG PHỤ
Cảm giác rát bỏn g ở thanh quản hoặc buồn nôn có thể xảy ra.
“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc ”

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Chưa có báo cáo về quá liều. Trong trường hợp dùng quá liều nên thông báo ngay cho bác sĩ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

  

   
  

  

  

  

ĐỂ XA TẦM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120
118A, Vi Xuan Thiéu, Long Biên, Hà nội

DT: 04.36740056 — 069.575024
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